
CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D08e CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D10e CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D12e

Đơn giá:   2,311,000 đ/m2 Đơn giá: 2,590,000 đ/m2 Đơn giá: 2,949,000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

0.8 – 0.9mm

#35
5.0m x 5.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH):

Nhôm 6063 T5

1.0 – 1.1mm

#36
5.5m x 5.5m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH):

Nhôm 6063 T5

1.2 – 1.3mm

#35
6.0m x 5.5m

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D14e CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D70

Đơn giá:  3,308,000 đ/m2 Đơn giá:  3,221,000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

1.3 – 1.4mm

#03
6.5m x 6.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

1.1 – 2.3mm

#32 + #38
6.5m x 6.0m

CỬA TẤM LIỀN SUPERLUX CỬA TẤM LIỀN ECOLUX CỬA TẤM LIỀN ECOLUXN

Đơn giá:  1,014,000 đ/m2 Đơn giá:  899,000 đ/m2 Đơn giá:  858,000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.5mm
#1, #5, #6
5.0m x 5.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.45mm
#2, #4
4.5m x 4.5m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.35mm
#2, #4
4.5m x 4.5m

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN 2026

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.MÀU SẮC LỰA CHỌN

#1 Trắng ngà #4 Xanh ngọc#2 Vàng kem #5 Ghi #6 Xanh lá

C Ử A  C U Ố N  T Ấ M  L I Ề NC Ử A  C U Ố N  K H E  T H O Á N G

#03 Cà phê #32 Ghi sữa #35 Ghi #36 Ghi xanh #38 Cà phê đậm



TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI DOORTECH

I BỘ TỜI CỬA CUỐN KHE THOÁNG			 

1 Bộ tời FX300 FX300 bộ  2,786,000 

2 Bộ tời FX500 FX500 bộ  2,959,000 

3 Bộ tời FM300A FM300A bộ  4,433,000 

4 Bộ tời FM500A FM500A bộ  4,615,000 

5 Bộ tời FM800A FM800A bộ  6,382,000 

6 Bộ tời FM1000A FM1000A bộ  7,160,000 

7 Bộ tời FM300A (đồng bộ Hub wifi) FM300A bộ  5,098,000 

8 Bộ tời FM500A (đồng bộ Hub wifi) FM500A bộ  5,280,000 

9 Bộ tời FM800A (đồng bộ Hub wifi) FM800A bộ  7,047,000 

10 Bộ tời YH300 YH300 bộ  9,813,000 

11 Bộ tời YH400 YH400 bộ 10,278,000 

12 Bộ tời YH500 YH500 bộ  12,323,000 

II BỘ TỜI CỬA CUỐN TẤM LIỀN			 

1 Bộ tời đơn ARD.1L/R ARD.1L/R bộ  6,294,000 

2 Bộ tời đôi ARD.2L/R ARD.2L/R bộ  7,318,000 

3 Bộ tời đơn ARD.1L/R (tay DK1) ARD.1L/R bộ 7,015,000 

4 Bộ tời đôi ARD.2L/R (tay DK1) ARD.2L/R bộ  8,040,000 

LỰA CHỌN THÊM

1 Bộ lưu điện Doortech D1000 D1000 bộ  3,367,000 

2 Bộ lưu điện Doortech D2000 D2000 bộ  4,464,000 

3 Tay điều khiển FX1 FX1 chiếc  105,000 

4 Tay ĐKTX  YH1B2 YH1B2 chiếc  491,000 

5 Tay điều khiển FM1 FM1 chiếc  112,000 

6 Bộ khóa KH6 đồng bộ - Doortech KH6 bộ  403,000 

7 Điều khiển từ xa DOORTECH DK2 DT.DK2 chiếc  335,000 

8 Nút bấm âm tường Doortech (AT2) AT2.DT chiếc  335,000 

9 Bộ phụ kiện cửa điện (cho ARD) D039 bộ  491,000 

10 Bộ Camera + Hub wifi (Austfly) CAM-HUB bộ  2,195,000 

GHI CHÚ
•	 Bảng giá áp dụng đối với các Tỉnh có phạm vi từ Huế trở ra phía Bắc.			 
•	 Giá bán trên chưa bao gồm thuế GTGT, đơn vị tính: VNĐ.			 
•	 Giá bán trên các sản phẩm cửa là giá bán đã bao gồm ray, chi phí lắp đặt. Không bao gồm bộ tời và các lựa chọn thêm khác.			 
•	 Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 15/01/2026 cho tới khi có Bảng giá mới thay thế.			 

ĐỐI VỚI
•	 MOTOR
•	 HỘP ĐIỀU KHIỂN
•	 THÂN CỬA

Lưu ý: Các trường hợp bảo hành do lỗi nhà sản xuất
và còn trong thời hạn bảo hành, tem bảo hành phải
còn nguyên vẹn không tẩy xóa, rách nát

BẢNG GIÁ BỘ TỜI

B�O H�NHB�O H�NH 1900-6828

T�NG Đ�I CSKH


